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1 32
Giá đỡ micropipette nhựa 4 vị trí, 

không xoay tròn.

Giá đỡ micropipette nhựa 4 vị trí, không 

xoay tròn
cái Việt Nam Việt Nam 6 tháng 8 500,000 4,000,000

2 33
Giá đỡ micropipette nhựa 6 vị trí, 

xoay tròn, tháo lắp được, chịu nhiệt

Giá đỡ micropipette nhựa 6 vị trí, xoay 

tròn, tháo lắp được, chịu nhiệt
cái Eppendorf Đức 6 tháng 2 3,510,000 7,020,000

3 16 Microplate 96 well sử dụng một lần

Microplate 96/U, wells clear, Eppendorf 

Plates, RecoverMax well design, PCR 

clean, border white

cái Eppendorf Đức 6 tháng 288 177,000 50,976,000

4 51 Pipette 1 ml tiệt trùng

Eppendorf Serological Pipets 1ml - 

Đóng gói riêng từng cái - Vô trùng và 

Pyrogen-free,  DNase-, RNase-, và 

DNA-free, non -cytotoxic

cái Eppendorf Đức 6 tháng 3,000 7,000 21,000,000

5 52 Pipette 5 ml tiệt trùng

Eppendorf Serological Pipets - Đóng 

gói riêng từng cái - Vô trùng và 

Pyrogen-free,  DNase-, RNase-, và 

DNA-free, non -cytotoxic

cái Eppendorf Đức 6 tháng 1,500 10,000 15,000,000

6 53 Tip tiệt trùng đóng gói riêng - H/100 Tip Biopur tiệt trùng đóng gói riêng cái Eppendorf Đức 6 tháng 7,600 9,000 68,400,000

166,396,000

7 24 Ống thông niệu quản có lỗ số 7 Ống thông niệu quản có lỗ số 7 cái Marflow Thụy Sỹ >6 tháng 20 220,000 4,400,000

4,400,000

1. CÔNG TY TNHH B.C.E VN

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH

5. DỤNG CỤ IVF

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

2. CÔNG TY TNHH TMDV KT BÁCH VIỆT

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

3. CÔNG TY CP DP TW CODUPHA

1. BÔNG, BĂNG, KEO, GẠC

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

    BỆNH VIỆN TỪ DŨ

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ (LÔ 4)

Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016

( đính kèm theo Quyết định số 788 /QĐ - BVTD  ngày 26 tháng 4 năm 2017)

CỘNG

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG
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8 2
Gạc hút tiệt trùng 20cm x 7cm x 9 lớp 

(tiệt trùng 1 gói/miếng)
Gạc hút tiệt trùng 20x7x9 lớp miếng Bạch Tuyết Việt Nam >6 tháng 28,000 1,280 35,840,000

35,840,000

9 1 Gạc cản quang nhỏ (10*40) Gạc PTOB 10x40cm, CQKVT miếng Danameco Việt Nam >6 tháng 150,000 1,575 236,250,000

236,250,000

10 49 Màng lọc Milipore 0,2 mcm (vàng) Màng lọc Milipore 0,2 mcm (vàng) cái Merck Đức >6 tháng 300 115,000 34,500,000

11 50 Màng lọc Milipore 0,2 mcm (xanh) Màng lọc Milipore 0,2 mcm (xanh) cái Merck Đức >6 tháng 50 134,500 6,725,000

41,225,000

12 34 Giấy cầm máu 10x20 cm

Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, 

có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi 

hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated 

cellulose), kích thước 10 x 20 cm 

(W1912)

miếng Ethicon SARL Thụy Sỹ 6 tháng 1,800 418,845 753,921,000

753,921,000

13 11 Karman 1 vale ( sử dụng 1 lần ) Bộ điều kinh Karman " đk - 01" cái Nam Phụng Việt Nam >6 tháng 10,000 45,000 450,000,000

14 12 Karman 1 vale ( sử dụng nhiều lần ) Ống Karman 1 vale cái Ipas Mỹ >6 tháng 50 500,000 25,000,000

15 13 Karman 2 vale ( sử dụng nhiều lần ) Ống Karman 2 vale cái Ipas Mỹ >6 tháng 50 750,000 37,500,000

16 28 Sonde Rectal 28 Ống thông hậu môn số 28 sợi Greetmed Trung Quốc >6 tháng 436 3,000 1,308,000

513,808,000

CỘNG

1. BÔNG, BĂNG, KEO, GẠC

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH

6. CÔNG TY CP DPTB Y TẾ HÀ NỘI

4. TỔNG CTY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

5. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GPCN

5. DỤNG CỤ IVF

CỘNG

7. CÔNG TY TNHH TTBYT HOÀNG KIM

CỘNG

CỘNG

CỘNG
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17 6 Đầu cone vàng 10 - 100 mcl Đầu col vàng 20-200 µl cái Kima Ý 12 tháng 409,000 88 35,992,000

18 18 Ống nghiệm có Heparin Ống nghiệm Heparin lithium HTM cái Hồng Thiện Mỹ Việt Nam 12 tháng 300,000 798 239,400,000

19 21
Ống nghiệm TT không nắp 5ml 

(12x75)
Ống nghiệm thủy tinh 10x75 cái HHH Đức 12 tháng 29,000 1,100 31,900,000

20 22
Ống nghiệm TT không nắp đk 16mm 

cao khoảng 160 mm đáy tròn
Ống nghiệm thủy tinh 16x150 cái HHH Đức 12 tháng 1,600 6,754 10,806,400

21 29 Tube biopure 1,5 ml Eppendorf có nắp Tube đựng huyết thanh 1,5ml HTM cái Hồng Thiện Mỹ Việt Nam 12 tháng 130,000 176 22,880,000

22 42
Tăm bông gỗ phết mẫu xét nghiệm tiệt 

trùng
Que lấy bệnh phẩm nữ tiệt trùng que

Jiangsu 

Kangjian
Trung Quốc 12 tháng 9,000 1,680 15,120,000

356,098,400

23 15 Mặt nạ gây mê size 4 hoặc size 5 Mặt nạ gây mê size 4 hoặc size 5 cái Enterprise Taiwan >6 tháng 200  22,575 4,515,000

24 31 Bao giầy nylon cao cổ Bao giầy nylon cao cổ đã tiệt trùng đôi Tương Lai Việt Nam >6 tháng 1,000 3,080 3,080,000

25 36
Hộp inox hình chữ nhật 10cm x 20cm 

( tăng/giảm 10%)

Hộp inox hình chữ nhật 10cm x 20cm ( 

tăng/giảm 10%)
cái CS Vinh Tấn Việt Nam >6 tháng 20 176,400 3,528,000

11,123,000

26 10 Hộp lưu mẫu nhựa 81 chỗ Hộp lưu mẫu nhựa 81 chỗ cái Greiner Bio One Châu Âu >6 tháng 40 93,100 3,724,000

3,724,000

27 14 Lọ chứa tinh trùng 150 ml Lọ chứa tinh trùng 150 ml cái Deltalab Tây Ban Nha
từ 6 tháng 

đến 12 tháng
50,000 5500 275,000,000

9. CÔNG TY CP TTB KT Y TẾ TPHCM (MTS)

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH

10. CÔNG TY TNHH TBKH LAN OANH

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

11. CÔNG TY TNHH TM MAI THẢO LINH

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

CỘNG

CỘNG

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

8. CÔNG TY CP VTYT HỒNG THIỆN MỸ

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH

CỘNG
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28 45
Catheter chuyển phôi khó có bộ nhớ, 

1 nòng
Frydman Memory Extra Fin cái C.C.D Pháp

từ 6 tháng 

đến 12 tháng
2,400 363,149 871,557,600

29 46 Catheter de Frydman Frydman Classic Catheter 4.5 cái C.C.D Pháp
từ 6 tháng 

đến 12 tháng
3,000 396,900 1,190,700,000

2,337,257,600

30 5
Catheter tĩnh mạch trung tâm dùng 

cho sơ sinh ( size 1Fr, 2Fr)

Catheter tĩnh mạch trung tâm dùng cho 

sơ sinh (size 1Fr, 2Fr) (126120)
bộ Vygon EC >6 tháng 200 1,700,000 340,000,000

31 27
Sonde chữ Y ( số 2,2.5) sử dụng trong 

CPAP sơ sinh

Sonde chữ Y (số 2,2.5) sử dụng trong 

CPAP sơ sinh (259620 / 259625)
sợi Vygon EC >6 tháng 30 350,000 10,500,000

350,500,000

32 20
Ống nghiệm TT có nắp vặn đk 20mm 

cao khoảng 150mm đáy tròn 

Ống nghiệm nút vặn trắng 20x150mm, 

30ml
cái Kimble Mỹ >6 tháng 600 16,500 9,900,000

33 44 Thẻ lưu mẫu DNA Thẻ lưu mẫu DNA tờ Whatman Anh >6 tháng 400 79,200 31,680,000

41,580,000

34 7 Đĩa Petri nhựa 90ml Đĩa Petri nhựa 90ml cái
Thời Thanh 

Bình
Việt Nam >6 tháng 30,000 1,650 49,500,000

35 30 Áo giấy Áo phẫu thuật cái
Thời Thanh 

Bình
Việt Nam >6 tháng 600 10,500 6,300,000

55,800,000

5. DỤNG CỤ IVF

12. CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

13. CÔNG TY TNHH TMDV TÀI PHÁT

CỘNG

CỘNG

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

14. CÔNG TY TNHH TTBYT THỜI THANH BÌNH

15. HỘ KINH DOANH TƯƠNG LAI

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

CỘNG

CỘNG

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH

3. GĂNG TAY Y TẾ - CAO SU - NHỰA - SILICON - THỦY TINH

4. GIẤY- FILM X QUANG - LINH TINH
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36 23
Ống nhựa dẽo (8mm/10mm) dài 1,5m 

tiệt trùng 1 lớp có cục gù ( dây oxy )
Dây Ôxy Ø 8 x 1m5 tiệt trùng 1 lớp sợi Tương Lai Việt Nam >6 tháng 5,000 7,300 36,500,000

36,500,000

37 47 Kim Holding ( tiệt trùng ) Holding Micropipette- MPH-MED-35 cái Origio Inc Mỹ >6 tháng 600 223,125 133,875,000

38 48 Kim ICSI ( tiệt trùng )
ICSI Slimline Micropipette MIC-SLM-

35
cái Origio Inc Mỹ >6 tháng 600 371,595 222,957,000

356,832,000

38

5,301,255,000   

Tổng số mặt hàng:

Số tiền bằng chữ: Năm tỷ ba trăm linh một triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn.

5. DỤNG CỤ IVF

CỘNG

16. CÔNG TY TNHH TMDV Y SINH

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

CỘNG

Tổng cộng tiền:
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